PHỤ LỤC I

Biểu mẫu, nhật ký quan trắc và phân tích môi trường
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2007/TT-BTNMT ngày 22/10/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Bảng 1: Thông tin về thông số quan trắc

	STT
	Thông số cần quan trắc
	Đơn vị đo
	Độ chính xác cần đạt được
	Ghi chú

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Bảng 2: Thông tin về phương pháp phân tích

	STT
	Tên, số hiệu, nguồn gốc văn bản dùng làm phương pháp
	Các thông số quan trắc tương ứng của phương pháp
	Ghi chú

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	…
	
	
	


Bảng 3: Thông tin về trang thiết bị quan trắc

	STT
	Tên, ký hiệu, mã hiệu trang thiết bị
	Đặc trưng kỹ thuật
	Thông số quan trắc tương ứng
	Ghi chú

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Bảng 4: Bảng phân công nhiệm vụ

	STT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn ngành đào tạo
	Nhiệm vụ
	Ghi chú

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Bảng 5: Biên bản quan trắc tại hiện trường

Đơn vị quan trắc:

	Vị trí quan trắc
	

	Kinh độ
	˚
	′
	″

	Vĩ độ
	˚
	′
	″

	Ngày quan trắc
	
	
	

	Người quan trắc
	

	Đặc điểm nơi quan trắc
	

	Đặc điểm thời tiết
	

	Ghi chú
	


	
	
	Mẫu

	Thông số quan trắc
	Đơn vị
	
	
	
	
	
	

	Thời gian quan trắc
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	CÁN BỘ QUAN TRẮC
(Ký, ghi rõ họ tên)
	XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG NHÓM
(Ký, ghi rõ họ tên)


Bảng 6: Thông tin về phương pháp lấy mẫu, xử lý và bảo quản mẫu

	STT
	Tên mẫu hoặc ký hiệu mẫu
	Thông số cần phân tích
	Tên, số hiệu, nguồn gốc văn bản dùng làm phương pháp
	Ghi chú

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Bảng 7: Báo cáo lấy mẫu

	Tên mẫu hoặc ký hiệu mẫu
	

	Loại hoặc dạng mẫu
	

	Vị trí lấy mẫu
	

	Toạ độ điểm lấy mẫu
	

	Ngày lấy mẫu
	

	Giờ lấy mẫu
	

	Tên người lấy mẫu
	

	Đặc điểm thời tiết lúc lấy mẫu
	

	Thiết bị lấy mẫu
	

	Phương pháp lấy mẫu
	

	Hoá chất bảo quản
	

	Điều kiện bảo quản
	

	Ghi chú (nếu có)
	


Bảng 8: Báo cáo lấy mẫu

	STT
	Tên mẫu hoặc ký hiệu mẫu
	Các yêu cầu khi vận chuyển
	Phương tiện vận chuyển
	Người chịu trách nhiệm
	Thời gian vận chuyển
	Ghi chú

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Bảng 9: Biên bản giao và nhận mẫu

	STT
	Họ và tên người giao
	Họ và tên người nhận
	Thời gian bàn giao
	Số lượng mẫu
	Tình trạng mẫu khi bàn giao
	Ghi chú

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


* Chú thích:

Địa điểm quan trắc: tên hoặc mô tả chính xác điểm quan trắc hoặc lấy mẫu.

Toạ độ vị trí quan trắc: toạ độ chính xác của vị trí quan trắc hoặc lấy mẫu, sử dụng hệ toạ độ kinh độ/ vĩ độ (Long/Lat).

Ngày quan trắc: Nhập đầy đủ dưới dạng ngày/tháng/năm (dd/mm/yyy).

Giờ quan trắc: Nhập dưới dạng: 07h00, 17h30.

Loại thiết bị quan trắc: tên các thiết bị sử dụng để quan trắc hoặc lấy mẫu kèm theo ký hiệu, model và nước sản xuất.

Phương pháp quan trắc: phương pháp dùng để quan trắc hoặc lấy mẫu (TCVN, ISO, Tiêu chuẩn quốc tế khác được công nhận …).

PHỤ LỤC II

Tiêu chí chấp nhận của kiểm soát chất lượng và biện pháp khắc phục
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2007/TT-BTNMT ngày 22/10/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. TIÊU CHÍ CHẤP NHẬN

Khi phân tích mẫu trắng hiện trường, mẫu trắng vận chuyển, mẫu trắng thiết bị… cần có các giá trị định mức thích hợp để biết mức độ ô nhiễm của mẫu. Khi hiệu chuẩn thiết bị bằng cách so sánh với chuẩn, sẽ xác định được sai số của thiết bị này. Nhưng cùng với nó phải biết sai số cho phép lớn nhất của thiết bị là bao nhiêu để quyết định xem có cần hiệu chỉnh để đưa sai số về phạm vi cho phép hay không…

Một ví dụ điển hình là sử dụng các “giới hạn cảnh  báo” và “giới hạn kiểm soát”. Khi phân tích “mẫu lặp phòng thí nghiệm”, ta xác định được độ lệch chuẩn ( đặc trưng cho sự phân tán (độ tập trung) của phương pháp (quy trình) phân tích được sử dụng. Giới hạn cảnh báo được lấy là 2( và giới hạn kiểm soát được lấy là 3(. Giá trị 2( và 3( gọi là giới hạn cảnh báo và giới hạn kiểm soát trên (ký hiệu là UWL và UCL). Giá trị -2( và -3( gọi là giới hạn cảnh báo và giới hạn kiểm soát dưới (ký hiệu là LWL và LCL). Các giới hạn cảnh báo và giới hạn kiểm soát tỷ lệ nghịch với mức độ thành thạo của phòng thí nghiệm. Các giới hạn 2( và 3( ứng với mức tin cậy 95,45% và 99,73%. Điều này có nghĩa là với 100 phép phân tích, hy vọng nhiều nhất là chỉ có 5 phép phân tích có giá trị vượt quá giới hạn cảnh báo và cứ 300 phép phân tích hy vọng chỉ có 1 giá trị vượt quá giới hạn kiểm soát. Xem biểu đồ kiểm soát sau đây:
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Khi giá trị thu được vượt ra khỏi giới hạn cảnh báo, nghĩa là bắt đầu có những vấn đề phải quan tâm xem xét và khi giá trị thu được vượt quá giới hạn kiểm soát, có nghĩa là vấn đề trở nên nghiêm trọng và nguy hiểm. Các biện pháp khắc phục phải được đề ra và thực hiện. Bảng dưới đây cho một ví dụ về các hành động khắc phục trong một tình huống cụ thể.

II. KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC CÁC SAI SÓT CỦA KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

1. Các giả thiết

a. Trung bình có 1 trong 20 điểm đo vượt quá giới hạn cảnh báo (WL) 2 độ lệch chuẩn (2SD) và 1 trong 300 điểm đo vượt quá giới hạn kiểm soát (CL) 3 độ lệch chuẩn (3SD);

b. Đường trung tâm là x lần giới hạn phát hiện của phương pháp (MDL) với x ít nhất là 20 lần MDL;

c. Tiêu chuẩn và các hành động xử lý áp dụng cho các điểm đo nằm trên và dưới giới hạn của tham số và không áp dụng nếu các điểm đo nằm trên hai cận của tham số.

2. Biện pháp khắc phục sai sót của kiểm soát chất lượng

	Tham số thống kê
	Tiêu chuẩn
	Hành động

	Giới hạn kiểm soát

(CL) là 3SD (3σ)
	1. Một điểm đo vượt quá CL

2.a) Các phép phân tích lặp lại < CL

2.b) Các phép phân tích lặp lại > CL
	1. Lặp lại phép phân tích

2.a) Tiếp tục phân tích

2.b) Dừng lại và hiệu chỉnh

	Giới hạn cảnh báo

(WL) là 2SD (2σ)
	1. 2 hoặc 3 điểm đo > WL

2. a) Điểm đo tiếp theo < WL

2. b) Điểm đo tiếp theo > WL
	1. Phân tích mẫu khác

2.a) Tiếp tục phân tích

2.b) Dừng lại và hiệu chỉnh

	Độ lệch chuẩn (SD)
	1. 4 hoặc 5 điểm đo > WL

2. a) Điểm đo tiếp theo < 1SD

2.b) Điểm đo tiếp theo > 1SD
	1. Phân tích mẫu khác

2.a) Tiếp tục phân tích

2.b) Dừng lại và hiệu chỉnh

	Đường trung tâm (CTL)
	1) Điểm đo trên CTL

2. a) Điểm đo tiếp theo ở dưới CTL

2.b) Điểm đo tiếp theo ở trên CTL
	1. Phân tích mẫu khác

2.a) Tiếp tục phân tích

2.b) Dừng lại và hiệu chỉnh


3. Sau khi tiến hành các hoạt động khắc phục

Phân tích lại một nửa số mẫu nằm ngang giữa điểm cuối cùng trong giới hạn kiểm soát và điểm ngoài cùng ngoài giới hạn kiểm
